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BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHE:

ỨNG DỤNG HOẠT CHẤT TRONG CHĂM SÓC SẮC TỎ CHUYÊN SÂU

Căn cú Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà
Bình về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tề Phoenix;

Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng quán trị Công
ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

ngày

9 nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXHCăn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp
12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Ủng
dụng hoạt chất trong chăm sóc sắc tố chuyên sâu, tại trường Trung cấp Quốc tễ
Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. f

Nơi nhận:

HĐQT, BGH (để b/c);
Như Điều 2 (để t/h);
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ THỌ
TRƯỜNG TRUNG CÁP QUỐC TẾ PHOENIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 2A. tháng 0.9. năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

ỨNG DỤNG HOẠT CHẤT TRONG CHĂM SÓC SẢC TỔ CHUYÊN SÂU

(Ban hành theo Quyết định số 205./QĐ -PIC ngày24 tháng09 năm 2025 của Hiệu trưởng

Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix)

Tên nghề đào tạo: Ứng dụng hoạt chất trong chăm sóc sắc tố chuyên sâu

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên (dưới 03 tháng)

Đối tượng tuyển sinh: Học viên tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khỏe phù hợp, học viên đã có

kiến thức cơ bản về chăm sóc da, thẩm mỹ.

Số lượng học viên: Theo quy mô lớp học do cơ sở đào tạo quyết định.

1. Mục tiêu đào tạo

a. Kiến thức

Trình bày được cấu trúc da liên quan đến sắc tố.
Hiểu rõ cơ chế hình thành melanin, tyrosinase và các bệnh lý sắc tố thường gặp.

Nắm vững nhóm hoạt chất chính trong chăm sóc da sắc tố: cơ chế, chỉ định, chồng chỉ
định, liều lượng và bảo quản.

Hiểu phương pháp đánh giá tình trạng da, ứng dụng hoạt chất trong điều trị chuyên sâu và

phòng tránh biển chứng.
b. Kỹ năng

C.

Đánh giá tình trạng da và lựa chọn hoạt chất phù hợp từng loại da.

Thực hành thành thạo các kỹ thuật ứng dụng hoạt chất trong chăm sóc sắc tố.
Xử lý tình huống và phòng ngừa biển chứng trong quá trình chăm sóc .

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Làm việc độc lập hoặc phối hợp trong môi trường spa, thẩm mỹ viện.

Có ý thức tuân thủ các nguyên tắc an toàn, đạo đức nghể nghiệp.

Tự tin triển khai tư vấn và ứng dụng hoạt chất cho khách hàng.

2.: KHỎI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHỎA HỌC

Thời gian khóa học: Dưới 3 tháng

Tổng thời gian đào tạo: 110 tiết

Trong đó: Lý thuyết 25 tiết, Thực hành 80 tiết, Kiểm tra 5 tiết
Phân bố thời lượng học

Tổng thời lượng chương trình: 110 tiết

Lý thuyết: 25 tiết

Thực hành: 80 tiết
Kiểm tra: 05 tiết



3. Khung chương trình đào tạo

Mã
Thời gian đào tạo

MH, Tên môn học, mô đun

(tiêt)

MĐ Tông
sÔ

Lý

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

MĐ01 |Tổng quan về sắc tố Melanin, Tyrosinase, chu
trình sản sinh sắc tố, bệnh lý thường gặp

10 5 5

MĐ02 Nhóm hoạt chất chính trong chăm sóc sắc tố: cơ
chế, chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, bảo 30

quản
5 23 2

MĐ03 Xác định và đánh giá tình trạng da, ứng dụng

hoạt chất trong chăm sóc sắc tố chuyên sâu, xử

lý và phòng tránh biến chứng

35 5 28 2

MĐ04 Thực hành các kỹ thuật ứng dụng hoạt chất phù
hợp từng loại da

30 5 25 이

MĐ05 Ôn tập và làm bài kiểm tra 5 0 3 2

Tổng cộng 110 20 84 6

4. HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1. Hướng dẫn mô đun đào tạo nghề

Chương trình gôm 05 mô đun (MĐ01 – MĐ05) với tổng thời lượng 110 tiết. Nội dung
được bố trí theo trình tự từ kiến thức cơ bản về sắc tố → hoạt chất chăm sóc da → ứng dụng
chuyên sâu và xủ lý biển chứng —→ thực hành kỹ thuật —→ ôn tập – kiểm tra. Các mô đun có sự
kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó phần thực hành chiếm tỷ lệ cao (80/110 tiết). Giáo
viên cần tổ chức giảng dạy theo thứ tự, đồng thời kết hợp tình huống mô phỏng và ca thực tế để
nâng cao năng lực nghê nghiệp cho học viên.

a. MĐ01 – Tổng quan về sắc tố Melanin, Tyrosinase, chu trình sản sinh sắc tố và bệnh lý thường
gặp

Mô đun mở đầu, cung cấp kiến thức nền tăng về cấu trúc da và cơ chế hình thành sắc tố, giúp học
viên hiểu rõ vai trò của enzyme Tyrosinase và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo melanin.
Nội dung này là cơ sở quan trọng để người học nắm được nguyên lý điều trị sắc tố da bằng hoạt chất
trong các mô đun tiếp theo.



Thời lượng: 10 tiêt (5 LT + 5 TH)

Nội dung chính:

Cẩu trúc da và tể bào sắc tố Melanocyte.
Cơ chế hình thành melanin và hoạt động của Tyrosinase.

- Chu trình sản sinh sắc tố và các yếu tố ảnh hưởng.

Các bệnh lý và rồi loạn sắc tổ thường gặp.

b. MĐ02 – Nhóm hoạt chất chính trong chăm sóc sắc tố (Cơ chế.  – Chỉ định -– Chống chỉ định – Liều

lượng – Bảo quản)

Mô đun chuyên sâu về hoạt chất chăm sóc sắc tố, giúp học viên hiểu và thực hành với các nhóm hoạt

chất phổ biến như Hydroquinone, Arbutin, Kojic Acid, Vitamin C, Niacinamide, AHA, BHA, Retinol...
Đây là nền tảng cốt lõi giúp học viên lựa chọn – phổi hợp – sử dụng hoạt chất đúng kỹ thuật, an toàn
và hiệu quả.

Thời lượng: 30 tiết (5 LT +23 TH +2 KT)

Nội dung chính:

Phân loại hoạt chất điều trị sắc tố.

Nhóm ức chế Tyrosinase: Hydroquinone, Arbutin, Kojic Acid.

Nhóm chống oxy hóa: Vitamin C, E, Niacinamide, Glutathione.

Nhóm hỗ trợ thay da sinh học: AHA, BHA, Retinol.

Quy tắc bảo quản – liều lượng – kiểm tra mô đun.
c. МĐ03 – Xác định và đánh giá tình trạng da, ứng dụng hoạt chất trong chăm sóc sắc tổ chuyên

sâu, xử lý và phòng tránh biến chứng
Là mô đun thực hành trung tâm của chương trình, giúp học viên vận dụng toàn bộ kiến thức từ MĐ01

và MĐ02 để phân tích tình trạng da, xác định phác đô điều trị, ứng dụng hoạt chất và xử lý biên

chứng trong thực tế.

Mô đun tập trung rèn luyện khả năng quan sát, tư duy kỹ thuật và phản xạ xử lý tình huống nghề nghiệp.
Thời lượng: 35 tiêt (5 LT + 28 TH+2 KT)
Nội dung chính:

Đánh giá, phân tích tình trạng da sắc tổ.

Lựa chọn hoạt chất, xây dựng phác đồ điều trị.

Thực hành quy trình ứng dụng hoạt chất.
- Nhận diện – xử lý biến chứng – kiểm tra tổng hợp.

d. MĐ04 – Thực hành các kỹ thuật ứng dụng hoạt chất phù hợp từng loại da

Mô đun thực hành nâng cao và tổng hợp, giúp học viên thao tác thành thạo các kỹ thuật sử dụng hoạt

chất theo từng loại da (da khô, dầu, nhạy cảm, lão hóa...).

Qua mô đun này, học viên hoàn thiện kỹ năng nghề và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuổi khóa.
Thời lượng: 30 tiết (5 LT + 23 TH +0 KT)
Nội dung chính:

Ôn tập và chuẩn bị trước thực hành.
Thực hành ứng dụng hoạt chất trên từng loại da.

- Kiểm soát phản ứng da, phục hồi và dưỡng ẩm.

Kiểm tra quy trình tổng hợp.

e. MĐ05 - Ôn tập và làm bài kiểm tra

Là mô đun tổng kết chương trình, giúp học viên củng cố toàn bộ kiển thức và kỹ năng đã học, rèn kỹ
năng tổng hợp – thực hành toàn quy trình và tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực nghề nghiệp.



Thời lượng: 5 tiết (0 LT + 3 TH +2 KT)

Nội dung chính:

Ôn tập lý thuyết tổng hợp.
Ôn luyện thực hành tổng hợp.
Kiểm tra lý thuyết và thực hành tổng kết.

4.2. HƯỚNG DẪN VỀ PHÒNG HỌC VÀ TRANG THIẾT BỊ

Phòng học lý thuyết:
Đảm bảo diện tích, ánh sáng, thông thoáng và trang bị đầy đủ phương tiện giảng dạy: máy chiểu, bảng,
laptop, bàn ghề, tài liệu học tập.
Có hình ảnh, mô hình minh họa cấu trúc da, sơ đồ chu trình melanin, hình ảnh rối loạn sắc tố để học viên
dễ quan sát và hiểu bài.

Phòng học thực hành:

Trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị chuyên dụng:

Khay dụng cụ, cọ quét mặt, gạc y tế, bông, khăn, chén thủy tinh, cốc đong, khay peel.

Thiết bị hỗ trợ: máy soi da, máy điện di, đèn LED phục hồi, máy xông hơi, máy hút mụn, tủ hấp
tiệt trùng, máy phun sương lạnh.

Sản phẩm thực hành: các loại serum, tinh chất chứa hoạt chất điều trị sắc tố (АНА, ВНА,

Arbutin, Vitamin C, Kojic Acid, Niacinamide...).

Dụng cụ bảo hộ: găng tay, khẩu trang, kính chăn, mũ, tạp dề, khăn phủ khách.
Phòng học phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn điện, có hệ thống ngắt khẩn cấp, và quy trình xử lý
sự cổ da nhẹ.

4.3. HƯỚNG DẢN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
Đối với chương trình:

Giảng viên tổ chức giảng dạy theo đúng trình tự các mô đun, đảm bảo nguyên tắc “học lý thuyết đến đâu

– thực hành đền đó”.

Có thể lồng ghép video minh họa, mô phỏng tình huống thực tế, bài tập nhóm để tăng tính tương tác và kỹ
năng xử lý nghề nghiệp.

Đồi với giáo viên:

Giảng viên là chuyên gia thâm mỹ, kỹ thuật viên điều trị da chuyên sâu hoặc bác sĩ da liễu có chứng chỉ

hành nghê và nghiệp vụ sư phạm.

Chuẩn bị bài giảng, giáo cụ trực quan, tình huống nghề nghiệp, và cập nhật xu hướng hoạt chất mới trên
thị trường.
Đảm bảo quy trình vô khuẩn và an toàn trong suốt giờ học.
Đối với học viên:

Chuẩn bị đồng phục, đồ nghề, tài liệu học tập.

Tuân thủ quy định lớp học, nghiêm túc trong giờ lý thuyết và thực hành.
Tích cực tham gia trao đổi, đặt câu hỏi, ghi chép và luyện kỹ năng thao tác độc lập.
6. Hướng dẫn kiêm tra kết thúc môn học, mô đun:

Người học được dự kiếểm tra kết thúc mô đun khi có đủ điểu kiện sau:

Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập và các yêu
cầu của mô đun được quy định trong để cương chi tiết của mô đun.

Điểm thi kết thúc chương trình đào tạo phải đạt từ 4 điểm trở lên đối với bài thi lý thuyết
và đạt từ 5 điểm trở lên đổi với bài thi thực hành.



Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được quy định trong để

cương chi tiết của môn học, mô đun.

STT

1

2

3

4

5

Mô đun

MĐ01 - Tổng quan về sắc tổ Melanin,

Tyrosinase, chu trình sản sinh sắc tố và

bệnh lý thường gặp

MĐ02 – Nhóm hoạt chất chính trong

chăm sóc sắc tổ (Cơ chể – Chỉ định -

Chông chỉ định – Liêu lượng – Bảo

quản)

MĐ03 - Xác định & đánh giá tình

trạng da, ứng dụng hoạt chất trong
chăm sóc sắc tổ chuyên sâu, xử lý và

phòng tránh biển chứng

MĐ04 – Thực hành các kỹ thuật ứng

dụng hoạt chất phù hợp từng loại da

MĐ05 - Ön tập và làm bài kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Mô đun không có bài kiểm tra riêng; giảng viên đánh

giá thông qua hỏi – đáp, quan sát mức độ hiều bài và

tham gia thảo luận của học viên.

Kiểm tra lý thuyết kết hợp thực hành: học viên nhận
diện hoạt chất, nêu cơ chế tác dụng, chỉ định và thực

hành test phản ứng da trên mô hình.

Kiểm tra thực hành tổng hợp: học viên phân tích da,
lựa chọn hoạt chất và thực hiện quy trình điêu trị mâu;

đánh giá khả năng xử lý tình huống nghề nghiệp.

Kiểm tra thực hành tại lớp: học viên thực hiện quy

trình chăm sóc sắc tổ hoàn chỉnh (chuẩn bị – thực hiện

– phục hồi – tư vấn khách hàng); giảng viên chấm theo

tiêu chí kỹ thuật, an toàn và tác phong.

Kiểm tra tích hợp lý thuyết + thực hành: học viên làm

bài trắc nghiệm ngắn, sau đó thực hành quy trình ứng

| dụng hoạt chất; đánh giá toàn diện kiến thức – kỹ năng
– thái độ nghể.



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔ ĐUN

MÔ ĐUN 01: TÔNG QUAN VẺ SẮC TỎ MELANIN, TYROSINASE, CHU

TRÌNH SẢN SINH SẮC TỐ, BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP
Mã mô đun: MĐ01

Thời lượng: 10 tiết (Lý thuyết: 5; Thực hành: 5; Kiểm tra: 0)

I. Vị trí, tính chất|

Vị trí:

Là mô đun mở đầu của chương trình Ứng dụng hoạt chất trong chăm sóc sắc tổ chuyên sâu”

Giúp học viên nắm được kiến thức nền tảng về cấu trúc da liên quan đến sắc tố, cơ chế hình thành
melanin và hoạt động của enzyme tyrosinase, cùng với những rối loạn sắc tổ thường gặp.
Đây là cơ sở lý thuyết quan trọng trước khi học viên chuyển sang các mô đun tiếp theo về hoạt chất,
dụng và kỹ thuật điểu trị.

ứng

Tính chất:

Là mô đun bắt buộc, mang tính lý thuyết nền, kết hợp thực hành minh họa và quan sát hình ảnh thực tế.
Mô đun cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, giúp học viên hiểu bản chất của sắc tố da – yếu tố quyết
định hiệu quả trong điều trị và chăm sóc chuyên sâu.
II. Mục tiêu

1. Kiển thức:

Hiểu rõ cấu trúc da và các lớp tế bào liên quan đến quá trình sản sinh sắc tố.
Nắm vũng cơ chế hình thành melanin, vai trò của enzyme tyrosinase và các yếu tổ ảnh hưởng
đến hoạt động sắc tố.

Phân biệt các dạng rối loạn sắc tố: tăng sắc tố, giảm sắc tố, không đều màu da.

Hiều nguyên lý cơ bản của việc ức chể melanin trong điều trị chuyên sâu.

2. Kỹ năng:

Nhận diện được các dấu hiệu da bị rối loạn sắc tố thông qua hình ảnh và quan sát thực tế.

Thực hành sơ đô hóa chu trình sản sinh melanin.

Phân tích và mô tả các biểu hiện của da nám, tàn nhang, đồi mồi, tăng sắc tố sau viêm (PIH).

3. Năng lục:

Có tư duy khoa học, logic khi đánh giá tình trạng da liên quan sắc tố.

Có năng lực tiếp thu, phân tích nguyên nhân rối loạn sắc tổ để ứng dụng vào quy trình chăm sóc
da.

Hình thành tác phong làm việc tỉ mỉ, cần trọng, có trách nhiệm nghế nghiệp trong phân tích - tư

vẫn khách hàng.

III. Nội dung tống quát và phân bố thời gian

TT

1

Tên bài học trong mô đun

Cấu trúc da và tế bào sắc tố Melanocyte

Thời gian

(tiết)

Lý

thuyết

Thực
hành

Kiểm

tra

2 2 이 0



2 Cơ chế hình thành melanin và hoạt động

của enzyme Tyrosinase

3 2 1 0

3 Chu trình sản sinh sắc tổ và các yếu tổ ảnh

hưởng

3 2 이

4 Các bệnh lý và rối loạn sắc tố thường gặp 2 0 2 0

Tổng cộng 10 5 5 0

IV. Nội dung chi tiết các bài học

Bài 1: Cấu trúc da và tế bào sắc tố Melanocyte (2 tiết – LT: 2, TH: 0)
Ôn tập cấu trúc ba lớp của da: Biểu bì – Trung bì – Hạ bì.
Cấu trúc lớp đáy của biểu bì và sự phân bô tề bào Melanocyte.

- Vai trò của Melanocyte trong việc sản xuất hạt sắc tô (melanosome).

Quá trình vận chuyển melanin từ Melanocyte sang tế bào sừng (Keratinocyte).
Thực hành minh họa: xác định vị trí lớp đáy và tề bào sắc tổ trên hình mô phỏng 3D.

Bài 2: Cơ chế hình thành melanin và hoạt động của enzyme Tyrosinase (3 tiết – LT: 2, TH: 1)
Giới thiệu về melanin: sắc tổ quyết định màu da, tóc, mắt.
Hai loại melanin chính:

Eumelanin: nâu – đen, hấp thụ tia UV mạnh.

Pheomelanin: vàng - đỏ, dễ oxy hóa.

Cơ chế hình thành melanin:

- Tyrosine → DOPA → DOPAquinone → Melanin (dưới xúc tác của enzyme Tyrosinase).

Các yếu tổ ảnh hưởng: tia UV, hormone, di truyền, viêm da, mỹ phẩm.
Thực hành: vẽ sơ đồ chu trình hình thành melanin và xác định vai trò Tyrosinase.

Bài 3: Chu trình sản sinh sắc tố và các yếu tố ănh hưởng (3 tiết – LT: 1, TH: 2)

Chu trình hoạt động của tế bào Melanocyte.

Cơ chế tự điều hòa của da khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời.

Vai trò của Tyrosinase trong tăng/giảm sắc tổ.

Các yếu tố tác động làm rối loạn sắc tố
Nội tiết (thai kỳ, tuổi dậy thì, mãn kinh).

Dược phâm, hóa chât, stress oxy hóa.

Tia UV và phản ứng viêm sau peel hoặc laser.

Thực hành: phân tích tình huống da bị tăng sắc tổ do viêm (PIH).

Bài 4: Các bệnh lý và rồi loạn sắc tổ thường gặp (2 tiết – TH: 2)

Phân loại bệnh lý sắc tố:

Tăng sắc tố: nám (Melasma), tàn nhang (Freckles), đồi mồi (Lentigo), PIH.

Giảm sắc tố: bạch biển (Vitiligo), bạch tạng (Albinism).

Rối loạn phân bổ sắc tổ: da không đều màu.




























